
STT Mã SV Họ lót Tên Lớp Khoa ghi chú Lần

1 11151020 Nguyễn Hoàng Công Anh CD12CQ QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

2 11151062 Phan Hoàng Khánh DH11DC QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

3 12124197 Trần Đăng Khoa DH12QD QL nợ quá 24 tín chỉ 1

4 13124134 Nguyễn Hoàng Huy DH13DC QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

5 13124040 Nguyễn Thị Minh Diễm DH13QD QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

6 13124237 Dương Bảo Ngọc DH13QD QL nợ quá 24 tín chỉ 1

7 13124143 Lê Quốc Hùng DH13QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

8 13124517 Lê Nguyễn Đức Huy DH13QLGL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

9 13124725 Trần Đức Hạnh DH13QLGL QL nợ quá 24 tín chỉ 1

10 14124408 Nguyễn Kim Tùng DH14QLA QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

11 14124355 Nguyễn Văn Tình DH14QLA QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

12 14124027 Nguyễn Thị Ngọc Diễm DH14QLA QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

13 14124540 Võ Duy Trung DH14QLGL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

14 14124459 Nguyễn Hoài Thạch DH14QLGL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

15 14124471 Trần Thị Diễm Quỳnh DH14QLNT QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

16 15124326 Nguyễn Thị Mộng Trinh DH15QD QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

17 15124255 Đoàn Đình Tâm DH15QLA QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

18 15124214 Lê Hoàng Phi DH15QLB QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

19 15124086 Nịnh Thị Hiền DH15QLB QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

20 15124193 Nguyễn Hồng Nhạn DH15QLB QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

21 15124096 Nguyễn Đình Hoàng DH15QLB QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

22 15124371 Nguyễn Thanh Hải DH15QLGL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

23 15124408 Bùi Hoài Diễn DH15QLGL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

24 15124203 Ngô Thị Hồng Nhung DH15TB QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

25 16124132 Mai Văn Quyết DH16QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

26 16124011 Lê Ngọc An DH16QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

27 16124025 Đặng Xuân Cảnh DH16QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

28 15424011 Phan Thị Mỹ Hạnh LT15QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

29 15424042 Nguyễn Hữu Tuấn LT15QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

30 16424001 Lê Nguyễn Phương Dung LT16QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

31 16424002 Tăng Mỹ Duyên LT16QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

32 16424028 Đỗ Thị Yừn Ni LT16QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

33 16424030 Bùi Trung Quân LT16QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

34 16424047 Nguyễn Thị Phi ý LT16QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 1

35 13333282 Huỳnh Hữu Lợi CD13CQ QL Điểm tbhk dưới 1.0 2

36 13124453 Tạ Nhật Trường DH13QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 2

37 13124224 Trần Sơn Nam DH13QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 2

38 13124341 Lê Thanh Thả DH13QL QL nợ quá 24 tín chỉ 2

39 13124198 Võ Bửu Lộc DH13QL QL nợ quá 24 tín chỉ 2

40 13124472 Trần Thị Vân DH13QL QL nợ quá 24 tín chỉ 2

41 13124535 Trương Đình Sỏi DH13QLGL QL Điểm tbhk dưới 1.0 2

42 13124677 Thuễ DH13QLGL QL Điểm tbhk dưới 1.0 2

43 13124216 Nguyễn Khánh Minh DH13TB QL nợ quá 24 tín chỉ 2

44 14124303 Pang Ting Đinh Thảo DH14DC QL Điểm tbhk dưới 1.0 2

45 14124080 Trần Thị Thu Hiền DH14QLB QL Điểm tbhk dưới 1.0 2

46 14124527 Huỳnh Hồ Quang DH14QLGL QL Điểm tbhk dưới 1.0 2
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47 14124530 Thái Văn Tâm DH14QLGL QL Điểm tbhk dưới 1.0 2

48 15124216 Trần Văn Phin DH15QD QL nợ quá 24 tín chỉ 2

49 15124075 Phan Gia Hân DH15QD QL nợ quá 24 tín chỉ 2

50 15124004 Dương Thị Phương Anh DH15QLA QL Điểm tbhk dưới 1.0 2

51 15124445 Trần Thành Tiến DH15QLNT QL Điểm tbhk dưới 1.0 2

52 15124184 Võ Bảo Ngọc DH15TB QL nợ quá 24 tín chỉ 2

53 16124109 Phan Thị Mỹ Ngoan DH16QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 2

54 16124175 Lê Hoàng Trí DH16QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 2

55 16124148 Lương Trí Thành DH16QL QL Điểm tbhk dưới 1.0 2


